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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành và công bố áp dụng tiêu chuẩn cơ sở


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CNC PHÚC LÂM
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;
Căn cứ nhu cầu quản lý chất lượng sản phẩm và điều kiện sản xuất thực tế của Hợp tác xã;

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2026/TL3 - Dưa lưới TL3.
Điều 2. Tiêu chuẩn cơ sở này áp dụng đối với sản phẩm Dưa lưới TL3 do Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Phúc Lâm sản xuất, sơ chế, đóng gói và cung ứng.
Điều 3. Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện, kiểm soát chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn cơ sở được ban hành.
Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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LỜI NÓI ĐẦU
Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2026/TL3 do Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Phúc Lâm xây dựng và ban hành, áp dụng đối với sản phẩm Dưa lưới TL3 do HTX sản xuất và cung ứng.
Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu cơ bản về cảm quan, tình trạng sản phẩm, phân loại, bao gói, ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển và kiểm soát an toàn thực phẩm.
Trong quá trình áp dụng, HTX xem xét sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn khi có thay đổi về sản phẩm, quy trình sản xuất hoặc quy định pháp luật.
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1. Phạm vi áp dụng:
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cơ bản về chất lượng và an toàn đối với sản phẩm Dưa lưới TL3 tươi nguyên quả do HTX Nông nghiệp công nghệ cao Phúc Lâm sản xuất, sơ chế, đóng gói và cung ứng. Tiêu chuẩn không áp dụng cho sản phẩm dưa lưới đã qua chế biến.
2. Thuật ngữ, định nghĩa và từ viết tắt:
2.1. Dưa lưới TL3: quả dưa lưới tươi thuộc giống TL3 do HTX sản xuất.
2.2. Lô sản phẩm: lượng sản phẩm được thu hoạch trong cùng lô/vụ trồng hoặc cùng đợt thu hoạch, được nhận diện bằng mã lô để phục vụ quản lý và truy xuất nguồn gốc.
3. Tài liệu viện dẫn
- QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm;
-  QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm;
- Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
- Thông tư 30/2026/TT-BYT ngày 09/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm.
- Các quy chuẩn về giới hạn ô nhiễm kim loại nặng, vi sinh vật và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật được áp dụng theo phạm vi, đối tượng và giới hạn quy định tại văn bản hiện hành.
4. Yêu cầu kỹ thuật
4.1. Các chỉ tiêu cảm quan
	Tên chỉ tiêu
	Yêu cầu

	Màu sắc
	Đặc trưng của giống và độ chín thu hoạch; không có màu sắc bất thường do hư hỏng.

	Mùi
	Mùi tự nhiên của dưa lưới; không có mùi lạ, mùi hóa chất hoặc mùi ôi thối.

	Độ chín
	Thu hoạch ở độ chín phù hợp với mục đích tiêu thụ; thịt quả không có dấu hiệu hư hỏng rõ rệt.

	Trạng thái bề mặt
	Quả nguyên vẹn, sạch; không dập nát nghiêm trọng, không thối hỏng, không có dấu hiệu nấm mốc nhìn thấy được.

	Hình dạng
	Quả phát triển bình thường, không biến dạng nghiêm trọng.

	Tạp chất
	Không lẫn đất, cát, côn trùng hoặc tạp chất lạ nhìn thấy được.


4.2. Các chỉ tiêu dinh dưỡng
	TT
	Tên chỉ tiêu
	ĐVT
	Mức công bố
	Ghi chú

	1
	Chất đạm       
	g/100g
	7.14
	

	2
	Chất béo toàn phần
	g/100g
	0.80
	


4.3. Các chỉ tiêu vi sinh vật
	TT
	Tên chỉ tiêu
	ĐVT
	Mức công bố
	Ghi chú

	1
	Tổng số vi khuẩn hiếu khí
	CFU/g
	1.2x102
	

	2
	Tổng số bào tử nấm men, mốc
	CFU/g
	KPH
	

	3
	E.coli
	CFU/g
	KPH
	

	4
	Coliforms
	CFU/g
	KPH
	

	5
	Salmonella spp
	CFU/g
	KPH
	

	6
	Aflatoxin B1
	CFU/g
	KPH
	

	7
	Aflatoxin tổng số
	CFU/g
	KPH
	


4.4. Các chỉ tiêu kim loại nặng
	TT
	Tên chỉ tiêu
	ĐVT
	Mức công bố
	Ghi chú

	1
	Chì
	mg/kg
	≤ 0,2
	

	2
	Cadmi
	mg/kg
	≤ 0,4
	


4.5. Hàm lượng các chất không mong muốn
	TT
	Tên chỉ tiêu
	ĐVT
	Mức công bố
	Ghi chú

	1
	Định lượng Chlorpyrifos
	µg/kg
	KPH
	

	2
	Độ ẩm
	%
	≤ 14.0
	


4.6. Yêu cầu về an toàn thực phẩm
Sản phẩm phải đáp ứng các quy định hiện hành về an toàn thực phẩm áp dụng cho rau, quả tươi, bao gồm các giới hạn ô nhiễm vi sinh vật, kim loại nặng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (nếu có quy định tương ứng). Các giới hạn cụ thể áp dụng theo quy chuẩn, quy định pháp luật hiện hành; không sử dụng các mức giới hạn tự đặt thay cho quy định pháp luật.
HTX kiểm soát quá trình sản xuất; chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, theo đúng hướng dẫn trên nhãn, đúng liều lượng và bảo đảm thời gian cách ly. Hồ sơ sử dụng vật tư, nhật ký sản xuất, thu hoạch và kết quả kiểm nghiệm (khi thực hiện) được lưu giữ để phục vụ kiểm soát và truy xuất nguồn gốc.
4.6. Phân loại sản phẩm
Sản phẩm được phân loại theo kích cỡ, khối lượng hoặc yêu cầu đơn hàng thực tế. Các quy cách phân loại phải được HTX xác định, áp dụng thống nhất và thể hiện rõ trong hồ sơ bán hàng/đóng gói khi cần thiết. Quả không đạt yêu cầu cảm quan hoặc có dấu hiệu hư hỏng không được đưa vào lô sản phẩm đạt yêu cầu.
5. Tiêu chuẩn bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển
5.1. Bao gói
Sản phẩm được đóng gói bằng hộp giấy, thùng carton hoặc bao bì phù hợp với thực phẩm, bảo đảm sạch, không có mùi lạ, không gây ảnh hưởng bất lợi đến chất lượng và an toàn của quả. Quy cách đóng gói thực hiện theo đơn hàng và thực tế sản xuất; khối lượng tịnh hoặc số lượng quả được thể hiện rõ khi áp dụng.
5.2. Ghi nhãn
Nhãn hoặc thông tin kèm theo sản phẩm phải tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về ghi nhãn hàng hóa. Tùy loại bao gói, thông tin cần thể hiện gồm: tên sản phẩm; tên, địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm; xuất xứ; khối lượng tịnh hoặc số lượng quả; ngày thu hoạch/đóng gói hoặc mã lô khi áp dụng; hướng dẫn bảo quản và các nội dung bắt buộc khác theo quy định. Mã QR truy xuất nguồn gốc được sử dụng khi có hệ thống thông tin tương ứng và dữ liệu truy xuất phù hợp.
5.3. Bảo quản
Sản phẩm được bảo quản tại nơi sạch, thông thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp, tránh nguồn nhiệt, hóa chất và các nguồn gây ô nhiễm. 
5.4. Vận chuyển
Phương tiện và dụng cụ vận chuyển phải sạch, không có mùi lạ, bảo vệ sản phẩm khỏi nắng nóng, mưa, bụi bẩn, va đập và các nguồn gây ô nhiễm. Không vận chuyển chung với hóa chất, hàng hóa độc hại hoặc hàng hóa có thể ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn thực phẩm.
6. Phương pháp kiểm tra, kiểm soát
Kiểm tra cảm quan được thực hiện bằng quan sát trực tiếp và đánh giá mùi, tình trạng quả trước khi đóng gói hoặc xuất bán.
Việc kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm được thực hiện khi cần thiết hoặc theo kế hoạch kiểm soát chất lượng của HTX tại phòng thử nghiệm có năng lực phù hợp. Danh mục chỉ tiêu và tần suất kiểm nghiệm được xác định dựa trên quy định hiện hành, đánh giá nguy cơ, yêu cầu khách hàng và yêu cầu của chương trình OCOP.
HTX lưu giữ hồ sơ sản xuất, nhật ký sử dụng vật tư, thu hoạch, sơ chế, đóng gói, mã lô, giao nhận và kết quả kiểm nghiệm (nếu có) để chứng minh việc kiểm soát chất lượng.
7. Xuất xứ và thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa
Tên cơ sở: Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Phúc Lâm.
Địa chỉ: Thôn Ngọ Khổng, xã Xuân Cẩm, thành phố Bắc Ninh.
Mã số đăng ký HTX: 2400910705.
Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Bội - Giám đốc.
Điện thoại: 0977.543.908.
Xuất xứ sản phẩm: Việt Nam.
HTX chịu trách nhiệm tổ chức kiểm soát sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn cơ sở này và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
	
	Xuân Cẩm, ngày  20  tháng  10  năm 2026
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